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DANH SÁCH CÁC ĐỘI, VẬN ĐÔNG VIÊN ĐẠT GIẢI 

TẠI HỘI THAO NHCSXH NĂM 2023 - KHU VỰC III (NINH BÌNH) 

 

TT Giair thưởng Họ và tên VĐV Đơn vị 

1 
Giải VĐV nữ cao tuổi nhất 

hội thao  
Nguyễn Thị Liên (54 tuổi) NHCSXH tỉnh Nghệ An 

2 
Giải VĐV nam cao tuổi nhất 

hội thao  

Nguyễn Công Đường (61 

tuổi) 

NHCSXH tỉnh Nghệ An 

3 
Giải VĐV ghi nhiều bàn thắng 

nhất môn bóng đá 
Phùng Thế Tài  

NHCSXH tỉnh Nghệ An 

I Môn Cầu lông 

1 

Giải Cầu lông đôi 

nam từ 45 tuổi trở 

lên 

Giải Nhất 
- Nguyễn Hải Tuyên 

- Ngô Gia Tứ 
NHCSXH TP Hải Phòng 

Giải Nhì 
- Trần Văn Giang 

- Phạm Văn Long 
NHCSXH tỉnh Thái Bình 

Giải Ba 
- Nguyễn Hữu Hải 

- Đoàn Minh Thông 
NHCSXH tỉnh Quảng Trị 

2 

Giải Cầu lông đôi 

nam - nữ từ 45 

tuổi trở lên 

Giải Nhất 
- Phạm Văn Long  

- Đặng Thị Minh Nguyệt 
NHCSXH tỉnh Thái Bình 

Giải Nhì 
- Phùng Minh Toàn 

- Phạm Thu Hiền 
NHCSXH TP Hải Phòng 

Giải Ba 
- Lã Quốc Cường 

- Lê Thị Nga 
NHCSXH tỉnh Ninh Bình 

3 

Giải Cầu lông đôi 

nữ từ 35 tuổi đến 

dưới 45 

Giải Nhất 
- Đặng Thị Minh Nguyệt  

- Phạm Thị Ngọc Oanh 
NHCSXH tỉnh Thái Bình 

Giải Nhì 
- Nguyễn Thanh Tú  

- Lê Thị Lương 
NHCSXH TP Hải Phòng 

4 

Giải Cầu lông đôi 

nam từ 35 tuổi 

đến dưới 45 

Giải Nhất 
- Vũ Minh Tuấn 

- Ngô Mạnh Thắng 
NHCSXH TP Hải Phòng 

Giải Nhì 
- Vương Hùng Cường 

- Nguyễn Hoàng Nguyên 
NHCSXH tỉnh Thanh Hóa 

Giải Ba 
- Trần Văn Triều  

- Lưu Văn Hưng 
NHCSXH tỉnh Nam Định 

5 
Giải Cầu lông đôi 

nam - nữ từ 35 
Giải Nhất 

- Nguyễn Quang Huy 

- Nguyễn Thanh Tú 
NHCSXH TP Hải Phòng 



 2 

tuổi đến dưới 45 
Giải Nhì 

- Lâm Quân 

- Hoàng Thị Thư 
NHCSXH tỉnh Nghệ An 

Giải Ba 
- Trần Văn Định 

- Phạm Thị Ngọc Oanh 
NHCSXH tỉnh Thái Bình 

6 
Giải Cầu lông đôi 

nữ dưới 35 tuổi 

Giải Nhất 
- Trần Thị Hà My 

- Trần Thị Tố Uyên 

Chi nhánh NHCSXH tỉnh 

Quảng Trị 

Giải Nhì 
- Hoàng Thị Thư 

- Trần Thị Vân 
NHCSXH tỉnh Nghệ An 

Giải Ba 
- Ngô Thị Bích Ngọc  

- Đỗ Thị Thu Huyền 
NHCSXH tỉnh Nam Định 

7 
Giải Cầu lông đôi 

nam dưới 35 tuổi 

Giải Nhất 
- Nguyễn Quang Huy  

- Bùi Duy Khánh 
NHCSXH TP Hải Phòng 

Giải Nhì 
- Phạm Hùng Linh  

- Đỗ Mạnh Hòa 
NHCSXH tỉnh Thanh Hóa 

Giải Ba 
- Nguyễn Văn Đức  

- Nguyễn Phú Khánh 
NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh 

8 

Giải Cầu lông đôi 

nam - nữ dưới 35 

tuổi 

Giải Nhất 
- Bùi Duy Khánh  

- Lê Thị Lương 
NHCSXH TP Hải Phòng 

Giải Nhì 
- Nguyễn Cảnh Đạt  

- Trần Thị Vân 
NHCSXH tỉnh Nghệ An 

Giải Ba 
- Đoàn Ngọc Đình 

- Ngô Thị Bích Ngọc 
NHCSXH tỉnh Nam Định 

II Môn Bóng bàn 

1 

Giải Bóng bàn 

đơn Nam từ 45  

tuổi trở lên 

Giải Nhất Trần Anh Đức NHCSXH tỉnh Hà Nam 

Giải Nhì Trương Minh Tú  
NHCSXH tỉnh Quảng 

Bình 

Giải Ba Nguyễn Mạnh Cường NHCSXH tỉnh Thái Bình 

2 

Giải Bóng bàn 

đôi nam từ 45  

tuổi trở lên 

Giải Nhất 
- Lê Văn Xuyên 

- Đỗ Văn Thiệp 
NHCSXH tỉnh Hà Nam 

Giải Nhì 
- Nguyễn Đức Hạnh 

- Đỗ Hoài Nam 
NHCSXH tỉnh Thanh Hóa 

Giải Ba 
- Phạm Văn Thiêm 

- Ninh Văn Bảy 

NHCSXH tỉnh Nam Định 

 

3 
Giải Bóng bàn 

đơn nữ dưới 45  
Giải Nhất Nguyễn Thị Kim Khánh NHCSXH tỉnh Nghệ An 
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tuổi 
Giải Nhì Chu Thị Thu NHCSXH tỉnh Nam Định 

Giải Ba Nguyễn Thị Tố Yến NHCSXH tỉnh Ninh Bình 

4 

Giải Bóng bàn 

đơn nam dưới 45  

tuổi 

Giải Nhất Đỗ Anh Tuấn NHCSXH tỉnh Thanh Hóa 

Giải Nhì Nguyễn Văn Dương NHCSXH tỉnh Thái Bình 

Giải Ba Trần Văn Ngọc NHCSXH tỉnh Nam Định 

5 

Giải Bóng bàn 

đôi Nữ dưới 45  

tuổi 

Giải Nhất 
- Nguyễn Thị Lan Anh  

- Võ Thị Hoài 
NHCSXH tỉnh Quảng Trị 

Giải Nhì 
- Nguyễn Thị Ngọc Anh 

- Đỗ Thị Vân 
NHCSXH tỉnh Nam Định 

Giải Ba 
- Trương Thị Hằng 

- Hoàng Thị Lưu 
NHCSXH tỉnh Thanh Hóa 

6 

Giải Bóng bàn 

đôi nam dưới 45  

tuổi 

Giải Nhất 
- Hoàng Duy Hòa 

- Đỗ Anh Tuấn 
NHCSXH tỉnh Thanh Hóa 

Giải Nhì 
- Nguyễn Mạnh Cường 

- Nguyễn Văn Dương 
NHCSXH tỉnh Thái Bình 

Giải Ba 
- Bùi Quốc Huy 

- Trần Quốc Phát 
NHCSXH tỉnh Nam Định 

7 

Giải Bóng bàn 

đôi nam - nữ dưới 

45  tuổi 

Giải Nhất 
- Hoàng Duy Hòa 

- Trương Thị Hằng 
NHCSXH tỉnh Thanh Hóa 

Giải Nhì 
- Trần Anh Đức 

- Nguyễn Thị Thu Huyền 
NHCSXH tỉnh Hà Nam 

Giải Ba 
- Trần Văn Ngọc 

- Chu Thị Thu 
NHCSXH tỉnh Nam Định 

III Môn Tennis 

1 

Giải Tennis đôi 

nam từ 45 tuổi trở 

lên 

Giải Nhất 
- Tôn Việt Bắc 

- Trần Văn Nhân 
NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh 

Giải Nhì 
- Nguyễn Hoành Thể 

- Trần Thanh Hưng 
NHCSXH tỉnh Thanh Hóa 

Giải Ba 
- Phan Quy Luật 

- Nguyễn Văn Tiện 

NHCSXH tỉnh Quảng 

Bình 

2 
Giải Tennis đôi 

nam dưới 45 tuổi 
Giải Nhất 

- Nguyễn Quốc Thành 

- Nguyễn Ngọc Mạnh 
NHCSXH tỉnh Nghệ An 
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Giải Nhì 
- Hoàng Ngọc Tuệ 

- Ngô Thanh Hải 
NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh 

Giải Ba 
- Phạm Văn Tuấn 

- Đoàn Văn Tuý 
NHCSXH tỉnh Thanh Hóa 

IV Môn Cờ tướng 

1 Giải Cờ tướng nữ 

Giải Nhất Nguyễn Thế Thương NHCSXH tỉnh Thanh Hóa 

Giải Nhì Trần Thủy Linh 
NHCSXH tỉnh Quảng 

Bình 

Giải Ba Phạm Thị Ánh Thu NHCSXH tỉnh Nam Định 

2 
Giải Cờ tướng 

nam 

Giải Nhất Hoàng Anh Toàn 
NHCSXH tỉnh Quảng 

Bình 

Giải Nhì Nguyễn Trực NHCSXH tỉnh Quảng Trị 

Giải Ba Nguyễn Công Đường NHCSXH tỉnh Nghệ An 

V 
Giải môn Kéo co 

đồng đội 

Giải Nhất NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh 

Giải Nhì NHCSXH tỉnh Thanh Hóa 

Giải Ba NHCSXH tỉnh Nghệ An 

VI 
Giải môn Bóng 

chuyền hơi nữ 

Giải Nhất NHCSXH tỉnh Nghệ An 

Giải Nhì NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh 

Giải Ba NHCSXH tỉnh Thái Bình 

VII 
Giải môn Bóng 

đá 

Giải Nhất NHCSXH tỉnh Nghệ An 

Giải Nhì NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh 

Giải Ba NHCSXH tỉnh Quảng Trị 

VIII Giải toàn Đoàn Giải Nhất NHCSXH tỉnh Nghệ An 
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Giải Nhì NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh 

Giải Ba NHCSXH tỉnh Thanh Hóa 

Giải 

phong 

trào 

NHCSXH TP Hải Phòng 

NHCSXH tỉnh Hà Nam 

NHCSXH tỉnh Thái Bình 

NHCSXH tỉnh Nam Định 

NHCSXH tỉnh Quảng Bình 

NHCSXH tỉnh Quảng Trị 

NHCSXH tỉnh Ninh Bình 

 


